1. [bookmark: _GoBack]PHÚ VANG
ĐỘI 1:
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Đỗ Công Tráng
	Đội trưởng
	0949092121

	2
	Hồ Hữu Hoàng
	Thành viên
	0935079779 

	3
	Bùi Nhơn
	Thành viên
	0775598522

	4
	Ngô Xuân Tiến
	Thành viên
	0772444955

	5
	Huỳnh Ngọc Dũng
	Thành viên
	0945288038

	6
	Lê Thị Hoa
	Thành viên
	0935810098

	7
	Phan Văn Tuấn
	Thành viên
	0905427766



ĐỘI 2:
	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Phan Nguyễn Văn Triều
	Đội trưởng
	0914774755

	2
	Nguyễn Văn Hữu 
	Thành viên
	0905686357

	3
	Võ Trọng Hùng
	Thành viên
	0972019392 

	4
	Thân Minh Trí
	Thành viên
	0905433106

	5
	Võ Văn Hiếu
	Thành viên
	0976422112

	6
	Nguyễn Thị Kiều Mi
	Thành viên
	0762720926

	7
	Nguyễn Văn Sấm
	Thành viên
	0948422226









2. HƯƠNG THỦY
ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Dương Thị Thu Hằng
	Đội trưởng
	0976999703

	2
	Trần Đức Tuấn
	Thành viên
	0368841506

	3
	Nguyễn Văn Chính
	Thành viên
	0358678537

	4
	Nguyễn Thị Thu Thúy
	Thành viên
	0344129595

	5
	Huỳnh Nghĩa
	Thành viên
	0981330478

	6
	Trương Thị Ngọc Diệp
	Thành viên
	0914193326

	7
	Dương Quang Sơn
	Thành viên
	0983415489



     ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Đội trưởng
	0905665159

	2
	Nguyễn Thị Huyền
	Thành viên
	0906424029

	3
	Dương Thị Kiều My
	Thành viên
	0964753613

	4
	Nguyễn Đình Minh Nhật
	Thành viên
	0388710042

	5
	Nguyễn Thị Biển
	Thành viên
	0868483525

	6
	Võ Thị Thu Nhung
	Thành viên
	0854706356

	7
	Dương Anh Tuấn
	Thành viên
	0905732106









3. TP. HUẾ

ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Hồ Công Khá
	Đội trưởng
	0978041663

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Thành viên
	0984794386

	3
	Hoàng Bảo Anh
	Thành viên
	0901961668

	4
	Trần Ngọc Huy
	Thành viên
	0905686771

	5
	Trương Quang Thi
	Thành viên
	0966417971

	6
	Nguyễn Hữu Duân
	Thành viên
	0987718019

	7
	Võ Thị Anh Thư
	Thành viên
	0912746627

	8
	Mai Văn Hồng
	Thành viên
	0905110517



ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Trần Ngọc Thành Nhân
	Đội trưởng
	0905848717

	2
	Phan Thị Mơ
	Thành viên
	0827482442

	3
	Trần Thị Sao Ly
	Thành viên
	0913915362

	4
	Lư Bá Lộc
	Thành viên
	0905051786

	5
	Đặng Quang Phương
	Thành viên
	0359052372

	6
	Trần Ngọc Minh Huy
	Thành viên
	0787558811

	7
	Ngô Thị Thanh Hương
	Thành viên
	0766732011

	8
	Nguyễn Văn Hiệp
	Thành viên
	0914002471






4. NAM ĐÔNG
ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Hồ Viết Thoại
	Đội trưởng
	0946886747

	2
	Lê Viết Vĩ
	Thành viên
	

	3
	Nguyễn Văn Cường
	Thành viên
	

	4
	Hồ Thị Thúy Ngân
	Thành viên
	

	5
	Mai Thị Phương Loan
	Thành viên
	

	6
	Nguyễn Duy Hoàng 
	Thành viên
	



      ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Phạm Ngọc Mai
	Đội trưởng
	09355046243

	2
	Hoàng Mạnh
	Thành viên
	

	3
	Nguyễn Cửu Thị Ni Ni
	Thành viên
	

	4
	Đinh Thị Thế
	Thành viên
	

	5
	Đặng Thị Mỹ Châu
	Thành viên
	

	6
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Thành viên
	













5. QUẢNG ĐIỀN
ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Đặng Thành Nhân
	Đội trưởng
	0988618007

	2
	Nguyễn Hoàng
	Thành viên
	0943659644

	3
	Hồ Ngọc Sơn Hà
	Thành viên
	0918588021

	4
	Hoàng Phương Trang
	Thành viên
	0833450525

	5
	Hoàng Thị thu Sương
	Thành viên
	0915545446

	6
	Trương Tất Kính
	Thành viên
	0912772670

	7
	Phan Mậu Quỳnh
	Thành viên
	0979229873



ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Trần Văn Minh
	Đội trưởng
	0914425547

	2
	Trương Đình Khoa
	Thành viên
	0383632319

	3
	Đoàn Thị Ngọc Mai
	Thành viên
	0905580922

	4
	Phan Thị Ty
	Thành viên
	0915353078

	5
	Lê Thị Như Ý
	Thành viên
	0935782234

	6
	Lê Hùng
	Thành viên
	0986658384

	7
	Hồ Tấn Nhật Linh
	Thành viên
	0774475755











6. PHÚ LỘC

ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Lê Quang Đảng
	Đội trưởng
	0988200318

	2
	Hồ Trung Dung
	Thành viên
	0773420807

	3
	Hồ Ngọc Huy
	Thành viên
	0917442138

	4
	Nguyễn Thị Tiên
	Thành viên
	0392459147

	5
	Nguyễn Duy Hưng
	Thành viên
	0775424838

	6
	Phan Anh Trung
	Thành viên
	0947771094



ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Hoàng Nguyễn Thanh Bình
	Đội trưởng
	0906567099

	2
	Phan Văn Minh
	Thành viên
	0914035588

	3
	Lê Thị Quỳnh Giao
	Thành viên
	0387455565

	4
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	Thành viên
	0392827354

	5
	Huỳnh Văn Quý
	Thành viên
	0912296334

	6
	Hồ Hùng Quân
	Thành viên
	0914125974








7. PHONG ĐIỀN
ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Cao Thuyết
	Đội trưởng
	0912666421

	2
	Thái Văn Hoàng
	Thành viên
	0935111056

	3
	Phan Thị Phi
	Thành viên
	0942014491

	4
	Trần Hữu Hoài
	Thành viên
	0978901388

	5
	Nguyễn Dương Vương
	Thành viên
	0842519878



ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Đại Anh
	Đội trưởng
	0985857532

	2
	Trần Thị Thu Phi
	Thành viên
	0905377108

	3
	Nguyễn Thành Nam
	Thành viên
	0986409052

	4
	Nguyễn Văn Khoa
	Thành viên
	0905848660

	5
	Nguyễn Quang Minh
	Thành viên
	0839915098











8. A LƯỚI
ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Dương Minh Trí
	Đội trưởng
	0932481211

	2
	Trần Văn Dân
	Thành viên
	0385360373

	3
	Hồ Xuân Đường
	Thành viên
	0357863882

	4
	Hà Văn Sơn
	Thành viên
	0914034726

	5
	Phạm Minh Tú
	Thành viên
	0358897656

	6
	Nguyễn Thị Xuân Tình
	Thành viên
	0914480962

	7
	Lê Hoài Nam
	Thành viên
	0905119444



ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Hồ Bách Thắng
	Đội trưởng
	0914173713

	2
	Thân Nguyên Tám
	Thành viên
	0905510559

	3
	Phan Thị Thanh Nhung
	Thành viên
	0794509521

	4
	Nguyễn Thanh Giang
	Thành viên
	0935266846

	5
	Nguyễn Hồng Tum
	Thành viên
	0364761913

	6
	Nguyễn Duy Nhân
	Thành viên
	0794541842

	7
	Hồ Ngọc Sáu
	Thành viên
	0914114391







9. HƯƠNG TRÀ
ĐỘI 1
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Quốc Phòng
	Đội trưởng
	0945028015

	2
	Trần Thanh Thiên
	Thành viên
	0905896424

	3
	Dương Thị Hà
	Thành viên
	0976219418

	4
	Đinh Tiên Hoàn
	Thành viên
	0833550468

	5
	Nguyễn Quốc Phương
	Thành viên
	0905686001

	6
	Hồ Thị Hà
	Thành viên
	0349982879

	7
	Trần Hữu Quang
	Thành viên
	0946883025

	8
	Thái Thanh Hùng
	Thành viên
	0968450444



ĐỘI 2
	Stt
	Họ và tên 
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	Ngô Văn Vinh
	Đội trưởng
	0905789838

	2
	Hồ Xuân Vĩnh
	Thành viên
	0906444263

	3
	Hoàng Thị Ngọc Trâm
	Thành viên
	0945377973

	4
	Lê Đình Tuấn
	Thành viên
	0905678185

	5
	Trần Lưu Quế
	Thành viên
	0982767432

	6
	Trần Ngọc Sử
	Thành viên
	0382750409

	7
	Nguyễn Xuân Việt
	Thành viên
	0973819188

	8
	Nguyễn Quốc Việt
	Thành viên
	0972901652




